
Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-10-5 5V2A                   135,418 70*38*30mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-25-5 5V5A 174,855                  85*58*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-50-5 5V10A 281,764                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-100-5 5V20A 353,036                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-150-5 0-5V30A 408,629                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-200-5 0-5V40A 464,222                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-200-5[A] 0-5V40A[A] 487,979                  198*100*42mm
Fan

Quạt

S-250-5 0-5V50A 583,009                  200*110*50mm
Fan

Quạt

S-300-5 0-5V60A 701,797                  215*115*50mm
Fan

Quạt

MINH PHUONG MECHANICAL ELECTRICAL CO.,LTD 
S315 Hoang Quoc Viet Street , Phu My Area, Phu My ward, 7 district. HCM City   

                      Tel: 08-62638978; Fax: 08-62638939;  
          Email : minhphuongelectric@gmail.com Web: http:// 
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-15-12 12V1.3A                   147,297 70*38*30mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-25-12 12V2A 174,855                  85*58*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-40-12 12V3.2A 226,647                  110*80*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-40-12[B] 12V3.2A[B] 202,889                  100*58*30mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-50-12 12V4A 236,150                  110*80*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-60-12 12V5A 281,764                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-60-12[B] 12V5A[B] 250,404                  110*80*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-75-12 12V6.3A 289,842                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-100-12 12V8.5A 305,521                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-120-12 12V10A 345,434                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-120-12[B] 12V10A[B] 329,279                  158*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-120-12[L] 12V10A[L] 331,180                  222*60*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-150-12 12V12.5A 361,114                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-150-12 0-12V12.5A 384,872                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-180-12 12V15A 400,710                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-180-12 0-12V15A 424,467                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-200-12 0-12V16.7A 464,063                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-200-12[B] 0-12V16.7A[B] 440,306                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-250-12 0-12V20A 582,851                  200*110*50mm
Fan

Quạt

S-250-12[A] 0-12V20A[A] 527,417                  198*100*42mm
Fan

Quạt

S-250-12[B] 0-12V20A[B] 503,659                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-300-12 0-12V25A 622,447                  200*110*50mm
Fan

Quạt
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-360-12 0-12V30A 662,042                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-360-12[B] 0-12V30A[B] 646,204                  200*110*50mm
Fan

Quạt

S-400-12 0-12V33A 677,881                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-420-12 0-12V35A 741,234                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-480-12 0-12V40A 1,137,192               222*110*58mm 
Fan

Quạt

S-660-12 0-12V55A 2,008,301               240*125*65mm
Fan

Quạt

S-960-12 0-12V80A 3,988,092               300*145*105mm
Fan

Quạt

S-960-12[B] 0-12V80A[B] 3,196,176               250*135*70MM
Fan

Quạt

S-900-15 0-15V60A 3,988,092               310*210*70mm
Fan

Quạt

S-1500-15 0-15V100A 5,175,967               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-3000-15 0-15V200A 13,491,092             440*235*160mm
Fan

Quạt
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-15-24 24V0.7A 147,297                  70*38*30mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-25-24 24V1A 175,014                  85*58*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-50-24 24V2A 226,488                  110*80*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-60-24 24V2.5A 250,246                  110*80*35mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-75-24 24V3A 281,922                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-100-24 24V4A 305,680                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-120-24 24V5A 345,276                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-120-24[B] 24V5A[B] 329,437                  158*98*40mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-150-24 24V6.5A 361,114                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-150-24 0-24V6.5A 424,467                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-200-24 0-24V8.3A 464,063                  198*98*42mm
Fan

Quạt
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-200-24[B] 0-24V8.3A[B] 464,063                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-250-24 0-24V10A 582,851                  200*110*50mm
Fan

Quạt

S-250-24[A] 0-24V10A[A] 527,417                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-250-24[B] 0-24V10A[B] 503,659                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-300-24 0-24V12.5A 622,447                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-360-24 0-24V15A 662,042                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-360-24[B] 0-24V15A[B] 646,204                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-400-24 0-24V16.5A 677,881                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-480-24 0-24V20A 1,137,192               222*110*58mm 
Fan

Quạt

S-672-24 0-24V28A 2,008,301               240*125*65mm
Fan

Quạt

S-960-24 0-24V40A 3,196,176               250*145*105mm
Fan

Quạt
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-1200-24 0-24V50A 3,988,092               300*145*105mm
Fan

Quạt

S-750-30 0-30V25A 2,008,301               240*125*65mm
Fan

Quạt

S-900-30 0-30V30A 4,780,009               310*210*70mm
Fan

Quạt

S-1500-30 0-30V50A 5,175,967               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-1800-30 0-30V60A 5,413,542               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-3000-30 0-30V100A 13,491,092             440*235*160mm
Fan

Quạt

S-150-36 0-36V4.2A 424,467                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên

S-250-36 0-36V7A 598,689                  200*110*50mm
Fan

Quạt

S-360-36 0-36V10A 701,638                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-480-36 0-36V13A 1,137,192               222*110*58mm 
Fan

Quạt

S-150-48 0-48V3A 424,467                  198*98*42mm

Free air 

convention

Làm mát tư 

nhiên
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-200-48 0-48V4.2A 503,659                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-250-48 0-48V5A 598,689                  200*110*50mm
Fan

Quạt

S-360-48 0-48V7.5A 701,638                  215*115*50mm
Fan

Quạt

S-480-48 0-48V10A 1,137,192               220*112*60mm 
Fan

Quạt

S-672-48 0-48V14A 2,008,301               240*124*65mm
Fan

Quạt

S-900-50 0-50V18A 3,988,092               310*210*70mm
Fan

Quạt

S-1500-50 0-50V30A 5,175,967               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-1800-50 0-50V36A 5,413,542               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-3000-50 0-50V60A 13,491,092             440*235*160mm
Fan

Quạt

S-250-60 0-60V4A 820,426                  198*98*42mm
Fan

Quạt

S-360-60 0-60V6A 1,097,597               215*115*50
Fan

Quạt
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Model

Kiểu

Specification

Đặc điểm KT

Picture

Hình ảnh

Price/ MP 

warehouse 

Giá tại kho MP

Dimension

Kích thước

(L*W*H)

Cooling

Làm mát

S-3000-60 0-60V50A 13,491,092             440*235*160mm
Fan

Quạt

S-360-90 0-90V4A 1,097,597               215*115*50mm
Fan

Quạt

S-360-110 0-110V3.3A 1,097,597               200*110*50mm
Fan

Quạt

S-480-110 0-110V4.4A 1,216,384               220*112*60mm 
Fan

Quạt

S-900-110 0-110V8A 3,988,092               310*210*70mm
Fan

Quạt

S-1500-110 0-110V13.6A 5,175,967               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-1800-110 0-110V16.3A 5,413,542               340*150*130mm
Fan

Quạt

S-3000-110 0-110V27A 13,491,092             440*235*160mm
Fan

Quạt

S-360-150 0-150V2.4A 1,097,597               200*110*50mm
Fan

Quạt

S-360-250 0-250V1.4A 1,097,597               200*110*50mm
Fan

Quạt

Ghi chú : 

- Giá trên là giá giao tại kho của công ty Minh Phương, không bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT

 - Bộ nguồn do công ty Shenzhen jiewei yida electronic technology Co., Ltd. Tại ShenZhen PRC Sản xuất

- Thiết bị được bảo hành 2 năm.
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